
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN – KHỐI 3 

 ( Từ ngày 16/03/2020 đến ngày 29/03/2020) 

A. Phần trắc nghiệm : 

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1. Số ba trăm linh năm viết là : 

A. 503 B. 305 C. 530 D. 350 

Câu 2. Trong các số dưới đây, số nào bé nhất? 

A. 342 B. 432 C. 324 D. 423 

Câu 3. Số liền sau của số 499 là số: 

A. 497 B. 498 C. 500 D. 501 

Câu 4. Tính 515 + 327 = ? 

A. 832 B. 842 C. 932 D. 941 

Câu 5. Tính: 197 + 22 + 3 = ? 

A. 222 B. 447 C. 717 D. 249 

Câu 6. Tìm x biết:       x – 282 = 576. 

Vậy x bằng: 

A. 294 B. 858 C. 758 D. 394 

Câu 7. Tính 429 – 382 = ? 

A. 47 B. 147 C. 137 D. 37 

Câu 8. Kết quả của phép trừ 748 – 53 là:  

A. 695  B. 218 C. 715  705 

Câu 9. Hai xe ba gác chở tổng cộng được 572kg hàng hóa, xe thứ nhất chở được 248kg. 

Vậy xe thứ hai chở được:  

A. 334 kg B. 324 kg C. 236 kg D. 224 kg 

Câu 10. Tìm x biết :      525 – x = 181. 

Vậy x bằng: 

A. 606 B. 444 C. 344 D. 324 

B.TỰ LUẬN 

Bài 1 : Tìm X  



a. X – 258 = 347 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

b. X x 9 = 819 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

Bài 2. Điền số thích hợp vào ô trống: 

Số liền trước Số ở giữa Số liền sau 

 
2004 

 

 
3182 

 

 
5910 

 

 
8276 

 

 
9999 

 

Bài 3. Tính giá trị của biểu thức: 

a)267 + 125 – 278=............................... 

                         = .................................... 

b)538 – 38 x 3  =............................... 

                         = .................................... 

Bài  4. Đặt tính rồi tính: 

a) 3019 + 6552                        1632 + 868                              1092 + 3808 



   

   

   

b) 4703 – 2508                         7503 – 3096                             2991 – 899 

   

   

   

Bài 5 : Cửa hàng gạo có 232kg gạo. Cửa hàng đã bán đi 1/4 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn 

bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

    Bài giải 

…………………………………………………….……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….……… 

Bài 6 . Tìm một số biết rằng. Lấy số đó nhân với số lớn nhất có 1 chữ số thì được 108 

Bài giải  

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………. 

Bài 7.Tính nhanh:  



115 + 146 + 185 + 162 + 138 + 154 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….……… 

Bài 8.Một hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng là 20m. Tính chu vi hình chữ nhật 

đó? 

Bài giải 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….……… 

Bài 9.Trong một phép chia có số chia là 8, thương bằng 24 và số dư là 7.Số bị chia 

là:  

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….……… 

Bài 10: Hình bên có………..góc vuông  

 


